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I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực:
- Năng lực ghi nhớ và tái hiện kiến thức.
- Năng lực vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống để xử lý tình huống và ứng xử đúng với mọi người.
2. Phẩm chất:
- Có thái độ nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra.
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[bookmark: _Hlk148994016]PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)
Chọn và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Biểu hiện của người có cách sống tiết kiệm là?
A. Chi tiêu theo sở thích của bản thân
B. Chi tiêu có kế hoạch, không lãng phí
C. Chi tiêu không có kế hoạch
D. Chi tiêu theo cảm xúc
Câu 2: Đâu không phải là biểu hiện của việc biết xây dựng kế hoạch trong gia đình?
A. Tìm hiểu về các công việc trong gia đình
B. Xây dựng kế hoạch thực hiện các công việc gia đình
C. Thực hiện các công việc theo sở thích
D. Thực hiện cách sống tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình
Câu 3: Đâu không phải là nội dung cần có trong bản kế hoạch thiện nguyện?
A. Món ăn yêu thích		
B. Đối tượng tham gia
C. Chi phí thực hiện		
D. Thời gian, địa điểm
Câu 4: Đâu không phải là cách sống tiêt kiệm trong sinh hoạt gia đình?
A. Ăn mặc giản dị
B. Giữ gìn sách vở, quần áo, đồ dùng
C. Sử dụng tiết kiệm điện, nước và các nguồn tài nguyên khác
D. Chi tiêu theo sở thích của bản thân
[bookmark: _Hlk154498648]Câu 5: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về lí do chung tay giúp đỡ cộng đồng?
[bookmark: _Hlk154498659]A. Là cách sử dụng thời gian rảnh một cách hiệu quả.
B. Là hành động thể hiện tình yêu thương.
C. Là trách nhiệm với cộng đồng.
[bookmark: _Hlk154498666]D. Là một hành động đẹp từ tấm lòng.
[bookmark: _Hlk89070546][bookmark: _Hlk89037296]Câu 6: Đâu không phải là hành động thể hiện sự tôn trọng người thân?
A. Bày tỏ trực tiếp thái độ khi không hài lòng.  
B. Lắng nghe ý kiến của người thân.
C. Để người thân bày tỏ điều mong muốn.
D. Đặt mình vào vị trí của người thân để suy xét.
Câu 7: Vai trò của các hoạt động thiện nguyện là gì?
A. Giúp đỡ người khó khăn, thúc đẩy sự phát triển của xã hội.
B. Tạo ra sự uy tín cho một cá nhân, tập thể để phục vụ mục đích khác.
C. Tạo ra sự nổi tiếng cho cá nhân.  
D. Nhận được sự tin yêu của người khác để phục vụ cho mục đích cá nhân.
Câu 8: Đâu không phải là cách để bảo tồn vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên quê hương?
A. Giới thiệu với mọi người về danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương
B. Thực hiện quy định về bảo tồn danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương
C. Tuyên truyền để mọi người cùng chung tay bảo tồn danh lam thắng cảnh ở địa phương
D. Phá hoại cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh ở địa phương
Câu 9:  Em tích lũy được hơn 1 triệu đồng để mua xe đạp đi học. Nhưng thời gian này, ông nội ốm liên tục nên gia đình cần tiền mua thuốc cho ông. Em sẽ làm gì trong trường hợp này?
A. Vui vẻ mua thuốc cho ông
B. Mua xe trước rồi báo bố mẹ
C. Mua thuốc cho ông nhưng hậm hực, khó chịu
D. Dấu tiền đi, đợi sau này mua
Câu 10: Cách thuyết phục các thành viên trong gia đình là?
A. Trình bày nguyện vọng, mong muốn của bản than một cách qua loa
B. Giải thích nguyện vọng, mong muốn bằng các lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục
C. Từ chối nghe phản hồi của các thành viên trong gia đình
D. Dùng từ ngữ mang tính áp đặt.

PHẦN II.TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Nêu một số việc làm để người thân hài lòng.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Câu 2 (2 điểm): Nam xin mẹ tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường vì đây là môn thể thao mà Nam yêu thích. Tuy nhiên, mẹ lo rằng câu lạc bộ sẽ làm ảnh hưởng đến việc học nên không muốn Nam tham gia. Nếu là Nam, em sẽ làm gì để thuyết phục mẹ?
Câu 3 (2 điểm): Có ý kiến cho rằng: “Ai cũng phải tự lo cho bản thân, nên không cần tâm đến người thân và cũng không cần người khác quan tâm đến mình”. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến trên? Vì sao?

[bookmark: _Hlk148995677]Chúc các em làm bài tốt!
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Phần I. Trắc nghiệm (5,0 điểm). Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	A
	A
	A
	D
	A
	B



Phần II. Tự luận (5,0 điểm).
Câu 1 (1 điểm): 
- Dành thời gian trò chuyện với người thân
- An ủi, động viên khi người thân gặp chuyện không vui
- Tâm sự để hiểu nhu cầu, mong muốn của người thân.
- Chia sẻ việc nhà với mọi người trong nhà.
Câu 2 (2 điểm): 
- Lựa thời điểm mẹ có tâm trạng vui vẻ để tâm sự với mẹ
- Sử dụng lời nói nhẹ nhàng, đúng mực, không cáu gắt
- Việc tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường sẽ giúp ích cho con về nhiều mặt: Con được giao lưu với các bạn trong câu lạc bộ, rèn tính kiên trì, sức khỏe dẻo dai.,Hơn nữa, đây cũng là môn thể thao con thích, nếu được tham gia thì tâm trạng con cũng sẽ phấn chấnhơ.
- Thảo luận với mẹ về cách quản lý thời gian. Đề xuất kế hoạch học tập cụ thể, sắp xếp thời gian hợp lý để có thể tham gia vào câu lạc bộ mà mẹ không lo lắng về việc ảnh hưởng đến học tập. 
Câu 3 (2 điểm): 
- GV căn cứ vào nội dung chia sẻ, bộc bạch của học sinh để cho điểm sao cho phù hợp, khuyến khích những học sinh có những biện pháp hay, thuyết phục mang tính thực tế.
- Tuy vậy, quan tâm đến người thân vừa là tình cảm, vừa là điều nên làm. Mỗi chúng ta cần quan tâm đến người thân trong gia đình. Quan tâm lẫn nhau giúp gia đình gắn bó, tình cảm hơn.


	BGH


	Nhóm trưởng CM

	GV ra đề 






